TUẦN 1 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
                                                                  (Lê Anh Trà)

I. ĐỌC - HIỂU CHÚ THÍCH:
1. Tác giả: 
Lê Anh Trà (1927 – 1999), quê ở xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông vừa là một nhà quân sự , vừa là một nhà văn – nhà văn hóa tiêu biểu.

2. Tác phẩm

a. Xuất xứ

Rút trong bài: “Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị” của Lê Anh Trà.

b. Thể loại:

- Văn bản nhật dụng - Kiểu bài nghị luận.

c. Bố cục : 3 phần
- Đoạn 1: Từ đầu đến ...rất hiện đại - Quá trình hình thành và điều kỳ lạ của phong cách HCM

- Đoạn2: Tiếp đến ...hạ tắm ao - Những vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác Hồ.

- Đoạn3 : còn lại - Bình luận và khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hoá HCM

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN :
1. Hồ Chí Minh với sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại:

a.  Hoàn cảnh : 

- Cuộc đời hoạt động đầy truân chuyên, gian nan, vất vả .

- Khát vọng tìm đường cứu nước, 
giải phóng dân tộc: đi nhiều nước, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá.

b.  Cách tiếp thu :

+ Nắm vững phương tiện giao tiếp

là ngôn ngữ

 + Học hỏi thông qua lao động, làm việc.

 + Tìm hiểu đến mức uyên thâm. 
+ Tiếp thu chủ động, có chọn lọc: 
Tiếp thu cái hay cái đẹp, đồng thời 
phê phán cái xấu, cái tiêu cực.

 + Tiếp thu trên nền tảng văn hoá dân tộc.

c. Kết quả : 

 - Vốn tri thức rộng, uyên thâm: Biết nhiều thứ tiếng, am hiểu nhân dân thế giới và nhiều nền văn hoá.

 - HCM trở thành một nhân cách rất 
Việt Nam, rất phương đông, đồng thời 
rất mới, rất hiện đại.

2. Nét đẹp trong lối sống của Bác:
a. Nơi ở và nơi làm việc:

- Chiếc nhà sàn nhỏ bên cạnh ao cá.

- Chỉ vài phòng nhỏ

- Đồ đạc đơn sơ mộc mạc 

b. Trang phục:

- Hết sức giản dị :Quần áo bà ba nâu, dép lốp thô sơ, chiếc áo trấn thủ, tư trang ít ỏi.

c. Ăn uống : 

- Đạm bạc với món ăn dân dã, bình dị : cá kho, rau luộc, dưa ghém, cà muối, cháo hoa.

→Tự nguyện chọn lối sống bình dị nhưng thanh cao sang trọng.

- Kế thừa và phát huy những nét đẹp của các nhà văn hoá dân tộc.

 - Không phải lối sống khắc khổ, cũng không phải là tự thần thánh hoá mà là một cách di dưỡng tinh thần, một cách sống có văn hoá trở thành một quan niệm thẩm mĩ: Cái đẹp là sự giản dị và tự nhiên.

3. Nghệ thuật tiêu biểu:

- Kết hợp giữa kể và bình luận.

- Sử dụng từ Hán Việt mang sắc thái trang trọng.

- Nghệ thuật đối lập: vĩ nhân mà giản dị, gần gũi; am hiểu mọi nền văn hoá nhân loại mà hết sức Việt Nam.
III. TỔNG KẾT: (Ghi nhớ sgk)

IV. LUYỆN TẬP: 

* Ý nghĩa bài học:
- Thuận lợi :Giao lưu và tiếp thu với nhiều nền văn hoá hiện đại .

- Khó khăn: Nguy cơ dễ bị văn hoá tiêu cực xâm hại.
                      ..............................................................
SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH           -LUYỆN TẬP SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

I.  TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH:
1. Văn bản:  

“CÂY CHUỐI TRONG ĐỜI SỐNG VIỆT NAM”

2. Nhận xét:

a. Nhan đề thể hiện vai trò, tác dụng cây chuối trong đời sống Việt Nam.

b.Thuyết minh:

     +  Đặc điểm sinh trưởng của cây chuối.

+ Hoàn cảnh sống.

+Thức ăn thức dụng.

+Công dụng của quả chuối.
c. Miêu tả :

+ Thân chuối… trụ cột …

+ Vòm lá xanh mướt.

+Chuối trứng cuốc …

+Chuối xanh có vị chát.

→ Làm cho đối tượng cụ thể, thuyết minh.

d.

- Thân chuối: nhẵn bóng, mọng nước, có nhiều bẹ,dùng làm thức ăn cho gia súc, làm phao bơi.

- Lá xanh có màu xanh đậm, dùng gói bánh, lá khô có màu vàng đất,dùng để thổi…Nõn chuối hình loa kèn.

- Hoa chuối: màu đỏ đậm,dùng làm.

3.Ghi nhớ : (SGK)
II. LUYỆN TẬP :
1. BT2 : Yếu tố miêu tả:

- Chén không có tai, tách có tai.

- Có uống cũng nâng 2 tay xoa xoa…

- Bưng hai tay mà mời.

-  Khi xếp chồng rất gọn, không vướng, rửa cũng rất dễ.

2. BT3:
- Tục chơi quan họ: Mượt mà, thuyền thúng nhỏ, không khí thơ mộng, hữu tình.

- Múa lân: Trang trí công phu, lông ngũ sắc, long mày bạc, mắt lộ to, động tác khoẻ khoắn…

- Kéo co: Bãi cỏ rộng, không khí hào hứng, sôi động.

- Cờ người: Sân bãi rộng, trang phục lộng lẫy.

- Thi nấu cơm: Cơm nước gọn gàng, không khí náo động, vui vẻ.

- Đua thuyền: Con thuyền lao vun vút, reo hò cổ vũ, chiêng trống rộn ràng.
LUYỆN TẬP 

Đề : CON TRÂU Ở LÀNG QUÊ VIỆT NAM
1. Viết đoạn văn có yếu tố miêu tả:

a. Con trâu ở làng quê Việt Nam.

b.Con trâu trong lễ hội.

c. Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn.

2. Hoàn chỉnh dàn bài:
+ Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về con trâu trong đời sống làng quê Việt Nam.

- Miêu tả bao quát hình dáng.

+ Thân bài :Nêu các nội dung chi tiết về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của con trâu.

- Hình ảnh con trâu trên đồng ruộng, làng quê Việt Nam.

- Nguồn gốc : từ trâu rừng thuần hoá ( miêu tả hình dáng cấu tạo các bộ phận thân thể...

- Đặc điểm:

+ Cấu tạo các bộ phận cơ thể

+ Đặc điểm sinh sống

+ Đặc điểm sinh sản.

- Ích lợi của con trâu 

+ Trâu trong việc làm ruộng :

- Cày, bừa ruộng: lực kéo trung bình trên ruộng từ 70 – 75 kg ( 0.36 ( 0.4 mã lực.

- Kéo xe chở lúa, gỗ..

- Trâu trục lúa (ở miền Bắc)

+ Con trâu là tài sản lớn của người nông dân xưa: con trâu là đầu cơ nghiệp.

+ Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn

- Chăn trâu ( công việc + thú vui sau giờ học ( trâu ung dung gặm cỏ, người ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, thổi sáo, thả diều, đọc sách, ôn bài thú vị.

- Chiều về trâu được tắm vẫy vùng thích thú, bạn nhỏ cũng nô đùa cùng sông nước.( Kỉ niệm chăn trâu tập trận, chăn trâu thả diều, đánh chuyền, đánh chắt, 

- Mùa đông may áo cho trâu.

+ Con trâu trong lễ hội :

- Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn ( truyền thống ( thu hút du khách ( mọi người chứng kiến và cùng sống trong không khí hùng tráng mạnh mẽ, dữ dội, biểu trưng cho tinh thần thượng võ của một vùng quê biển đầy sóng gió. Lễ hội được tổ chức quy mô   ( hoạt động hấp dẫn độc đáo.

+ nguồn cung cấp thịt, sữa, thực phẩm, da, sừng để làm đồ mĩ nghệ

- Cách chăm sóc trâu

- Giá thành…

+ Kết luận :   
   - Vai trò của con trâu trong đời sống.
- Hình ảnh con trâu cùng với luỹ tre làng, cây đa giếng nước, mái đình ( quen thuộc gắn bó
DẶN DÒ TUẦN 2:

Chuyên đề Tiếng Việt: Giao tiếp bài Các phương châm hội thoại (SGK/8,21,36)
GV yêu cầu HS soạn các câu hỏi có liên quan với các bài trên
TUẦN 2: CHUYÊN ĐỀ TIẾNG VIỆT: GIAO TIẾP

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

I. CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
1. Phương châm về lượng
a. Ví dụ/sgk/ 8,9

b. Nhận xét

VD1: Đoạn đối thoại

-> khi giao tiếp cần nói cho có nội dung
VD2: Truyện Lợn cưới- áo mới.

-Bài hoc: Tuân Thủ phương châm về lượng trong giao tiếp là phải nói cho có nội dung, không thiếu, không thừa.

* Ghi nhớ:SGK
2. Phương châm về chất
a. Ví dụ/sgk/9

b. Nhận xét.

Truyện “Quả bí khổng lồ”.
→Trong giao tiếp không nên nói những điều mà mình tin là không đúng sự thật

* Ghi nhớ : SGK

3. Phương châm quan hệ.
a. Ví dụ/sgk/21

b. Nhận xét

Khi giao tiếp phải nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh lạc đề.

* Ghi nhớ: SGK 
4. Phương châm cách thức
a. Ví dụ/sgk/21

b. Nhận xét

Nói năng phải rừ ràng, mạch lạc.

+ Khi giao tiếp phải tạo lập được mối quan hệ giữa người nói với người nghe.
* Ghi nhớ: SGK
5. Phương châm lịch sự:

a. Ví dụ/sgk/21

Ví dụ: Truyện Người ăn xin
b. Nhận xét

- Trong giao tiếp, dù ở địa vị xã hội và hoàn cảnh của người đối thoại ntn thì người nói cũng phải chú ý đến cách nói, tôn trọng người đó, không nên thấy người đối thoại kém hơn mình mà dùng những lời lẽ thiếu lịch sự. ( Phương châm lịch sự

- Nguyên tắc:

- Không đề cao quá mức cái tôi.

- Đề cao và quan tâm đến người khác, không làm phương hại đến thể diện người khác
Ghi nhớ: SGK
II. Quan hệ giữa phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp.
1. Ví dụ/sgk/ 36

2. Nhận xét

Câu hỏi không được sử dụng đúng lúc đúng chỗ.

-> Những yếu tố đó ảnh hưởng đến giá trị giao tiếp của lời nói chung, đến việc tuân thủ các phương châm hội thoại nói riêng.

-> Khi giao tiếp không những phải tuân thủ PCHT mà còn phải chú ý đến đặc điểm của tình huống giao tiếp: Nói với ai? Khi  nào? ở đâu?

*Ghi nhớ 1:SGK

III. Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại.
1. Ví dụ/sgk/ 37

2. Nhận xét

( Ưu tiên cho một phương châm hội thoại khác.
Trong quá trình giao tiếp có 1 yêu cầu quan trọng hơn việc tuân thủ phương châm hội thoại thì phải ưu tiên cho yêu cầu hoặc phương châm ấy

=> Người nói muốn gây sự chú ý muốn răn dạy người khác bằng cách nói thì phải hiểu theo ý hàm ẩn

IV. Ghi nhớ:SGK
V. LUYỆN TẬP

GV yêu cầu HS hoàn thành tất cả bài tập thuộc chủ đề giao tiếp : Các phương châm hội thoại vào vở

DẶN DÒ: Tuần 3:  Chuẩn bị bài " Đấu tranh cho một thế giới hòa bình"
                                 Tìm hiểu vế tác giả Nguyễn Dữ và tác phẩm Truyền kì mạn lục để chuẩn bị cho phần thuyết trình. 
